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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

Bản án số: 13/2018/DS-ST  

Ngày 26 - 10 - 2018 
V/v  tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

        - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Duy Hưng 

         Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Tạ Văn Nhật 

                                                     Bà Nguyễn Thị Chiều 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọt - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đan 

Phượng, Thành phố Hà Nội. 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Phượng Khá - Kiểm sát viên.  

 Ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 61/2017/TLST-DS 

ngày 14 tháng 11 năm 2017 về việc tranh chấp Hợp đồng vay tài sản theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 06/2018/QĐXXST- DS ngày 03 tháng 4 năm 2018, giữa các 

đương sự:  

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần B; Địa chỉ: phường 5, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Quang T, 

chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng: Ông Lại Thái Đ – chức vụ 

Trưởng bộ phận xử lý nợ. (Theo văn bản ủy quyền số 205/2017/UQ-PHV ngày 

30/10/2017); có mặt. 

           2.  Bị đơn: Ông Bùi Tất Q, sinh năm 1977; Địa chỉ: Cụm 1, xã H, huyện 

Đ, Thành phố Hà Nội; có mặt. 

         3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

         + Bà Đinh Thị M, sinh năm 1977; địa chỉ: Cụm 1, xã H, huyện Đ, Thành 

phố Hà Nội; Người được bà M ủy quyền: Ông Phạm Đức H, sinh năm 1976; địa 

chỉ: số 70 H, quận H, Thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thúy H, sinh năm 

1992; địa chỉ: 43B/14 Nguyễn Trãi, phường V, thành phố N, tỉnh Nam Định; 

ông H có mặt, bà M vắng mặt. 

         + Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1956; địa chỉ: Cụm 1, xã H, huyện Đ, 

Thành phố Hà Nội; Người được bà M ủy quyền: Bà Định Thị Thu H, sinh năm 
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1993; địa chỉ: thị trấn Q, huyện G, tỉnh Nam Định; bà H có mặt, bà M vắng mặt. 

         + Ông Bùi Tất P, sinh năm 1979; bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1981; địa 

chỉ: Cụm 1, xã H, huyện Đ, Thành phố Hà Nội; vắng mặt. 

         + Cháu Bùi Tất Đ, sinh năm 2004; cháu Bùi Thu H, sinh năm 2012; địa 

chỉ: Cụm 1, xã H, huyện Đ, Thành phố Hà Nội. Người đại điện theo pháp luật 

cho cháu Đ và cháu H là ông Bùi Tất P và bà Nguyễn Thị P; vắng mặt. 

         + Anh Bùi Tất M, sinh năm 1998; địa chỉ: Cụm 1, xã H, huyện Đ, Thành 

phố Hà Nội; vắng mặt. 

         + Cháu Bùi Thu T, sinh năm 2005; địa chỉ: Cụm 1, xã H, huyện Đ, Thành 

phố Hà Nội. Người đại điện theo pháp luật cho cháu T là ông Bùi Tất Q và bà 

Đinh Thị M; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

       - Theo đơn khởi kiện và lời khai tiếp theo nguyên đơn Ngân hàng thương mại 

cổ phần B trình bày: Ngày 27/05/2011, Ông Bùi Tất Q ký Hợp đồng tín dụng số 

0037/TDH-2011 vay Ngân hàng TMCP G (Nay là: Ngân hàng TMCP B) - Chi 

nhánh Hà Nội - Phòng giao dịch Hoàn Kiếm số tiền là: 600 triệu đồng; thời hạn 

vay 60 tháng; lãi suất  trong hạn 24%/năm; lãi suất phạt quá hạn, lãi suất phạt 

chậm trả lãi bằng 150% lãi suất trong hạn; mục đích vay vốn: Thanh toán tiền 

mua xe ô tô. Ngày 27/05/2011, Ngân hàng TMCP G - Chi nhánh Hà Nội - 

Phòng giao dịch Hoàn Kiếm giải ngân cho ông Bùi Tất Q số tiền 600 triệu đồng 

theo Giấy nhận nợ số: 0001/0037/TDH-2011. Khoản vay trên được ông Bùi Tất 

Q thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản công chứng số 3739/HĐTC ngày 

25/05/2011 tại Phòng Công chứng số 6 thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch 

bảo đảm ngày 26/05/2011 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan 

Phượng. Tài sản thế chấp là toàn bộ quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 268, tờ 

bản đồ số 01, cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo 

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất” số sổ BA 956902, Số vào sổ cấp GCN: H 00520 do UBND huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/08/2010. Chủ sử dụng/sở hữu: Ông 

Bùi Tất Q. 

  Khi khoản nợ đến hạn, ông Bùi Tất Q không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

thanh toán nợ dẫn đến hợp đồng tín dụng bị chuyển sang nợ quá hạn. Ông Bùi 

Tất Q không thực hiện đúng nội dung cam kết trong HĐTD số 0037/TDH-2011 

ngày 27/05/2011 và các văn bản kèm theo, vi phạm quy định về trả nợ gốc và lãi 

vay tại Điều 4, Điều 5 của Hợp đồng tín dụng nêu trên.  

  Tính đến ngày 15/5/2014  ông Bùi Tất Q đã trả nợ Ngân hàng TMCP B số 

tiền như sau: Số tiền đã trả: Tiền gốc:130.000.000 đồng; Tiền lãi: 143.614.998 

đồng; Tổng cộng: 273.614.998 đồng. 

  Tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm (26/10/2018), ông Bùi Tất Q còn nợ 

Ngân hàng TMCP B số tiền là: 1.372.144.913 đồng, trong đó: nợ gốc: 



- 3 - 

470.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 163.701.111 đồng; nợ lãi phạt lãi chậm trả: 

211.217.552 đồng; nợ lãi quá hạn: 527.226.250 đồng. 

Ngân hàng TMCP Bản V đã có nhiều biện pháp thông báo, nhắc nhở về 

nghĩa vụ trả nợ và nghĩa vụ thế chấp của ông Bùi Tất Q, tuy nhiên món vay chưa 

được giải quyết dứt điểm. Số tiền Ngân hàng cho ông Q vay đến nay chưa thu 

hồi được đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như uy tín của Ngân 

hàng.  

         Nay ngân hàng xin rút yêu cầu nợ lãi phạt lãi chưa thanh toán là 

211.217.552 đồng. Đề nghị Tòa án giải quyết các vấn đề sau: 

     Yêu cầu Ông Bùi Tất Q thanh toán cho Ngân hàng số tiền: 1.160.927.361 

đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu, chín trăm hai bảy nghìn, ba trăm sáu mốt 

đồng), bao gồm: nợ gốc: 470.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 163.701.111 đồng; 

nợ lãi quá hạn: 527.226.250 đồng và số tiền lãi phát sinh tính từ ngày 

27/10/2018 cho đến khi ông Bùi Tất Q tất toán khoản nợ theo HĐTD số 

0037/TDH-2011 ngày 27/05/2011.Trong trường hợp ông Bùi Tất Q không thanh 

toán được khoản nợ của hợp đồng tín dụng số: 0037/TDH-2011 ngày 

27/05/2011 cho Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án 

kê biên, phát mại tài sản đảm bảo của khoản nợ nêu trên theo Hợp đồng thế chấp 

tài sản công chứng số 3739/HĐTC ngày 25/05/2011 tại Phòng Công chứng số 6 

thành phố Hà Nội để thu hồi nợ cho Ngân hàng . Trong trường hợp số tiền phát 

mại tài sản đảm bảo không đủ để thanh toán toàn bộ khoản nợ, ông Bùi Tất Q 

vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán hết số nợ còn lại cho Ngân hàng. 

         - Bị đơn ông Bùi Tất Q: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã triệu tập nhiều lần 

nhưng bị đơn đều không hợp tác, không ghi bản tự khai, không có bản trình bày ý kiến 

gửi Tòa án. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án nhận được bản tự khai 

đề ngày 26/7/2018 trình bày:  Năm 1998 ông cùng bà Đinh Thị M kết hôn, đến năm 

2010 vợ chồng được gia đình tặng cho 180 m2 đất tại thửa số 268, tờ bản đồ số 1, cụm 

1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng đứng tên Bùi Tất Q, trước đó năm 2004 vợ chồng đã 

xây dựng 01 ngôi nhà trên diện tích đất này. Năm 2011 vì cần một khoản tiền mua ô tô 

nên đã tự ý mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 

khác gắn liền với đất thế chấp tại Ngân hàng để đảm bảo cho khoản vay 600.000.000 

đồng mà không bàn bạc, thống nhất với vợ. Tại phiên tòa ông Q nhất trí với phần trình 

bày của nguyên đơn về ký kết hợp đồng tín dụng và thống nhất số nợ còn nợ ngân 

hàng. Nay được biết việc tự ý định đoạt tài sản chung của vợ chồng mà không cho vợ 

biết là trái quy định của pháp luật nên đề nghị Tòa án tuyên hợp đồng thế chấp tài sản 

đảm bảo vô hiệu. 

         - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã 

triệu tập nhiều lần nhưng những người liên quan đều không hợp tác, không ghi bản tự 

khai, không có bản trình bày ý kiến gửi Tòa án. Do vậy, Tòa án không ghi được lời 

khai của họ. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án nhận được bản tự khai 

đề ngày 26/7/2018 của bà Nguyễn Thị M và Đinh Thị M đều cho rằng hợp đồng thế 

chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tiền giữa Ngân hàng với ông Bùi Tất Q là 
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không đúng pháp luật, vì đó là tài sản chung của vợ chồng ông Q, bà M. Việc ông Q 

tự ý một mình dùng tài sản chung của vợ chồng đi thế chấp làm ảnh hưởng đến quyền 

lợi của bà M. Do đó, đề nghị Tòa án tuyên hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo vô hiệu. 

        - Người được người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ủy quyền:  

        Ông Phạm Đức H là người đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị M trình bày: 

Ông Q, bà M kết hôn năm 1998 là hôn nhân hợp pháp, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mặc dù chỉ đứng tên một mình ông Q, xong thửa đất này được mẹ ông Q 

tặng cho chung hai vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, theo luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2000 xác định đây là tài sản chung của vợ chồng ông Q, bà M, việc ông Q dùng 

tài sản chung của vợ chồng để thế chấp tài sản đảm bảo là vượt quá thẩm quyền của 

mình. Vì xác định là tài sản cho chung nên phải có sự đồng ý của đồng sở hữu thì hợp 

đồng mới có giá trị. Do đó, hợp đồng thế  tài sản công chứng số 3739/HĐTC ngày 

25/05/2011 giữa Ngân hàng với ông Bùi Tất Q là giao dịch vô hiệu. 

      Bà Định Thị Thu H là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị M trình 

bày: Quyền sử dụng đất bà Nguyễn Thị M tặng cho chung hai vợ chồng ông Q, bà M. 

Nay ông quân tự ý dùng quyền sử dụng thửa đất này để thế chấp vay ngân hàng, nên 

khi phát mại tài sản chỉ được phát mại một nửa diện tích đất đã thế chấp, đối với phần 

ngôi nhà cấp 04 lợp ngói của bà M đang sử dụng trên phần đất đã được cấp cho ông 

Q, bà M, khi phát mại tài sản cần đảm bảo kết cấu phần còn lại của ngôi nhà và đảm 

bảo quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của chủ sở hữu theo tinh thần của án lệ số 

11/2017/AL. 

         Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện như đã trình bày nêu 

trên; bị đơn, người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

giữ nguyên ý kiến như trên.         

      KiÓm s¸t viªn tham gia phiªn toµ ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc tu©n theo ph¸p 
luËt tè tông cña ng­êi tiÕn hµnh tè tông vµ ng­êi tham gia tè tông trong qu¸ tr×nh 
gi¶i quyÕt vô ¸n kÓ tõ khi thô lý cho ®Õn tr­íc thêi ®iÓm Héi ®ång xÐt xö nghÞ 
¸n. Quan ®iÓm gi¶i quyÕt vô ¸n đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của Ngân hàng TMCP B, buộc ông Bùi Tất Q phải trả cho Ngân hàng số tiền 

là: 1.160.927.361đồng, trong đó, nợ gốc: 470.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 

163.701.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 527.226.250 đồng; Kể từ ngày 27/10/2018 ông 

Bùi Tất Q còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh 

toán, theo mức lãi suất các bên thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, cho đến khi thanh 

toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp ông Bùi Tất Q không trả nợ hoặc trả nợ 

không đầy đủ cho Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền đề nghị Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội phát mại toàn bộ tài sản thế chấp để thu 

hồi khoản nợ. Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất  số 268, tờ bản đồ số 01, diện tích 180 m
2
 tại Cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội. Tài sản đã được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài 

sản, số công chứng  3739/HĐTC ngày 25/5/2011 tại Phòng Công chứng số 6 

Thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/5/2011 tại Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng; Đình chỉ giải quyết yêu cầu số 

tiền lãi phạt lãi do Ngân hàng rút yêu cầu;  ông Bùi Tất Q phải chịu án phí dân sự 
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sơ thẩm.  

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà,  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về tố tụng: Ngày 27/5/2011, ông Bùi Tất Q ký Hợp đồng tín dụng số 

0037/TDH-2011 vay Ngân hàng TMCP G (nay là: Ngân hàng TMCP B) số tiền 

là: 600 triệu đồng; thời hạn vay 60 tháng; lãi suất  trong hạn 24%/năm; lãi suất 

phạt quá hạn, lãi suất phạt chậm trả lãi bằng 150% lãi suất trong hạn; mục đích 

thanh toán tiền mua xe ô tô. Do ông Bùi Tất Q không trả được nợ theo thoả thuận 

trong hợp đồng nên Ngân hàng TMCP B khởi kiện đòi nợ,  xác định đây là quan hệ 

pháp luật dân sự về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ” được quy định tại khoản 

1 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [2]. Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu điều tra và đương sự xuất trình, xác 

định ông Bùi Tất Q có ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP G (nay là: 

Ngân hàng TMCP B). Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng đến ngày 15/5/2014, 

ông Bùi Tất Q đã trả nợ Ngân hàng số tiền gốc và lãi tổng cộng là 273.614.998 

đồng. Sau đó ông Q không trả nợ tiền gốc và tiền lãi theo đúng thoả thuận qui định 

trong hợp đồng tín dụng được hai bên ký kết.  

Về khoản tiền nợ gốc: Quá trình thực hiện hợp đồng ông Bùi Tất Q mới trả số tiền 

nợ gốc cho Ngân hàng là 130.000.000 đồng, số tiền gốc còn lại 470.000.000 đồng .  

         Về khoản tiền lãi: Tại Hợp đồng tín dụng cũng như giấy nhận nợ, hai bên thỏa 

thuận thời hạn vay 60 tháng; lãi suất trong hạn 24%/năm; lãi suất phạt quá hạn, 

lãi suất phạt chậm trả lãi bằng 150% lãi suất trong hạn; Quá trình vay, ông Q đã 

thanh toán được cho Ngân hàng một phần lãi theo thỏa thuận. Tính đến trước ngày xét 

xử sơ thẩm (26/10/2018) ông Q còn nợ lãi trong hạn là 163.701.111đồng và nợ lãi 

quá hạn là 527.226.250 đồng.  

          Xác định hợp đồng tín dụng là hợp pháp, có hiệu lực pháp lý, bên vay đã vi 

phạm nghĩa vụ trả nợ. Do vậy, Ngân hàng TMCP B khởi kiện yêu cầu ông Bùi Tất 

Q phải trả số tiền gốc còn lại và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng là có 

căn cứ, phù hợp với cam kết, thỏa thuận ghi trong hợp đồng và phù hợp với các 

quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Ông Bùi Tất Q vay tiền trong thời 

kỳ hôn nhân với bà Đinh Thị M. Tuy nhiên, do ông Q không bàn bạc và tự ý 

quyết định sử dụng số tiền này với bà M, nên ông Q phải chịu trách nhiệm cá 

nhân đối với khoản nợ này của Ngân hàng. 

           [3]. Đối với yêu cầu trả nợ lãi phạt lãi số tiền 211.217.552 đồng, tại phiên tòa 

Ngân hàng đã có đơn rút yêu cầu đối với khoản tiền này, nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

   [4]. Về yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp bị đơn không thanh toán 

được nợ: Để đảm bảo cho khoản nợ vay Ngân hàng ông Bùi Tất Q đã dùng quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất là thửa đất số 268, tờ bản đồ số 01, diện tích 180 m
2
 tại 

Cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất” số sổ BA 956902, số vào sổ cấp GCN: H00520 do 

UBND huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/8/2010. Chủ sử 

dụng/sở hữu: Ông Bùi Tất Q. Tài sản đã được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp 

tài sản, số công chứng  3739/HĐTC ngày 25/5/2011 tại Phòng Công chứng số 6 

Thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/5/2011 tại Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng. 

       4.1. Về quyền sử dụng đất: Theo lời trình bày của ông Bùi Tất Q, bà Đinh 

Thị M và bà Nguyễn Thị M thì thửa đất số 268, tờ bản đồ số 01, diện tích 180 

m
2
 tại Cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, đứng tên ông 

Q có nguồn gốc là do bà M tặng cho chung vợ chồng ông Q, bà M. Tuy nhiên tại 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất” số sổ BA 956902, Số vào sổ cấp GCN: H 00520 do 

UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cấp ngày 13/08/2010. Chủ sử 

dụng ông Bùi Tất Q do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện 

Đan Phượng cung cấp thì tại biên bản họp gia đình về việc phân chia đất ngày 

02/6/2010 thể hiện gia đình chia cho con trai Bùi Tất Q và sau đó bà Nguyễn 

Thị M đã lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ngày 17/6/2010 cho ông Bùi 

Tất Q đều không có tên bà Đinh Thị M. Trên cơ sở này ngày 13/8/2010 ông Bùi 

Tất Q đã được UBND huyện Đan Phượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BA 956902. Thời điểm làm thủ tục và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất bà Đinh Thị M, ông Bùi Tất Q đang là vợ chồng và khi đó luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000 đang có hiệu lực pháp luật quy định: “Trong trường 

hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng 

ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả hai 

vợ chồng” và “Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước 

khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tăng cho riêng trong thời kỳ hôn 

nhân…”. Như vậy khẳng định chỉ có ông Bùi Tất Q có quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất số 268, tờ bản đồ số 01, diện tích 180 m
2
 tại Cụm 1, xã Hạ Mỗ, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 

        4.2. Về tài sản trên đất: Tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 

22/03/2018, do các đương sự không hợp tác nên chỉ xác định được trên phần 

diện tích đất đã thế chấp có xây dựng 01 ngôi nhà đổ trần mái bằng là tài sản 

chung của vợ chồng ông Q, bà M và có 01 phần ngôi nhà cấp 04 lợp ngói, bếp 

công trình phụ hiện do bà Nguyễn Thị M, anh Bùi Tất P, chị Nguyễn Thị P đang 

quản lý sử dụng. 

        Theo hợp đồng thế chấp tài sản quyền sử dụng đất (đã đăng ký) giữa Ngân 

hàng với ông Bùi Tất Q, tại điều 2 quy định: “… Mọi công trình, diện tích do 

bên vay đã xây dựng, cải tạo, xây dựng thêm gắn liền với diện tích đất đã thế 

chấp, đều thuộc tài sản thế chấp theo hợp đồng này”. Như vậy, khi thế chấp tài 

sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, ông Bùi Tất Q đã thế chấp cả những tài sản 

gắn liền với đất. Xác định 01 ngôi nhà mái bằng đổ trần do vợ chồng ông Q, bà 

M xây dựng năm 2004 có trước thời điểm thế chấp tài sản là tài sản chung của 

vợ chồng. Bà M trình bày không biết chồng vay tiền của ngân hàng, vay để làm 
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gì, mà chỉ biết ông Q mua ô tô tải về để chở đất thuê, sử dụng được khoảng 3 

tháng thì lại bán xe ô tô, việc mua bán như thế nào do ông Q quyết định, bà 

không biết. Tại biên bản định giá tài sản giữa Ngân hàng với bên thế chấp lập 

ngày 21/4/2011 ông Q, bà M tham gia và đều ký kết vào bên thế chấp bà Đinh 

Thị M biết và không có ý kiến gì. Đối với một phần ngôi nhà cấp 04 lợp ngói, 

bếp, công trình phụ hiện do bà M, anh P, chị P đang quản lý sử dụng. Theo lời 

trình bày của đương sự thì những tài sản này được hình thành và có trước thời 

điểm ông Q được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi tặng cho quyền 

sử dụng đất, bà M cùng các thành viên trong gia đình cũng biết và mặc nhiên 

thừa nhận phần tài sản này trên phần đất đã được cho ông Q. 

        Theo những phân tích ở trên có đủ căn cứ để xác định ông Bùi Tất Q là chủ 

sử dụng hợp pháp thửa đất số 268, tờ bản đồ số 01, diện tích 180 m
2
 tại Cụm 1, 

xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông Q đã thế chấp quyền sử 

dụng đất tại Ngân hàng TMCP Gia Định (nay là ngân hàng TMCP Bản Việt) để 

đảm bảo cho khoản vay 600.000.000 đồng theo đúng các quy định của pháp luật 

về thế chấp, đăng ký thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của 

ông Q. Do vậy, hợp đồng công chứng số 3739/HĐTC ngày 25/5/2011 được ký 

kết giữa Ngân hàng TMCP Gia Định (nay là ngân hàng TMCP Bản Việt) vơi 

ông Bùi Tất Q là có hiệu lực pháp luật. 

        Trường hợp ông Bùi Tất Q không trả được số nợ trên thì Ngân hàng TMCP Bản 

Việt có quyền đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mại tài sản thế chấp là 

quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất tại thửa đất  số 268, tờ bản đồ số 01, diện 

tích 180 m
2
 tại Cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để 

thanh toán nghĩa vụ trả nợ  của ông Q đối với Ngân hàng. Khi phát mại tài sản thế 

chấp dành cho chủ sở hữu quyền ưu tiên nếu họ có nhu cầu nhận chuyển 

nhượng. 

 Kể từ ngày 27/10/2018, ông Bùi Tất Q còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá 

hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất các bên thoả thuận trong hợp 

đồng tín dụng, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này (lãi suất sẽ được điều 

chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay) 

 Khi ông Bùi Tất Q thanh toán xong khoản nợ thì Ngân hàng TMCP Bản Việt 

phải trả lại cho ông Q các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp các 

bên đã ghi nhận trong Hợp đồng thế chấp.   

 [3]. Về án phí: Ngân hàng TMCP Bản Việt được chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Ông Bùi Tất Q phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm theo qui định của pháp luật. 

         Vì các lẽ trên; 

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn cứ vào Điều 91, 95 Luật tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 342, 355, 471, 

474, 715, 717, 718, 719, 720, 721 Bộ luật dân sự năm 2005; Án Lệ số 08/2016/AL về 

xác định lãi suất; Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử 
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dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp; Điều 26, 147, 

271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Bản Việt đối với ông 

Bùi Tất Q. 

     2. Buộc ông Bùi Tất Q phải trả cho Ngân hàng TMCP Bản Việt theo hợp đồng 

tín dụng tín dụng số 0037/TDH-2011, ngày 27/5/2011 với số tiền (tạm tính đến 

ngày 26/10/2018) là: 1.160.927.361 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu, chín 

trăm hai bảy nghìn, ba trăm sáu mốt đồng), bao gồm: 

          - Nợ gốc: 470.000.000 đồng;  

- Nợ lãi trong hạn: 163.701.111 đồng; 

- Nợ lãi quá hạn: 527.226.250 đồng; 

       Kể từ ngày 27/10/2018 ông Bùi Tất Q còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá 

hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất các bên thoả thuận trong hợp 

đồng tín dụng, cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này  (Trường hợp trong hợp 

đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời 

kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho 

Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp 

với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay).  

         3. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Bản Việt đối với 

ông Bùi Tất Q về yêu cầu trả tiền nợ lãi phạt lãi chậm trả. 

         4. Trường hợp ông Bùi Tất Q không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ cho Ngân 

hàng TMCP Bản Việt thì Ngân hàng có quyền đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội phát mại toàn bộ tài sản thế chấp để thu hồi 

khoản nợ. Tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất  

số 268, tờ bản đồ số 01, diện tích 180 m
2
 tại Cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số sổ BA 956902, Số vào sổ cấp 

GCN: H 00520 do UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cấp ngày 

13/08/2010. Chủ sử dụng/sở hữu: Ông Bùi Tất Q. Tài sản đã được thế chấp theo 

Hợp đồng thế chấp tài sản, số công chứng 3739/HĐTC ngày 25/5/2011 tại 

Phòng Công chứng số 6 Thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 

26/5/2011 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng.             

         Khi ông Bùi Tất Q thanh toán xong khoản nợ thì Ngân hàng TMCP Bản Việt 

phải trả lại cho ông Q các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp các 

bên đã ghi nhận trong Hợp đồng thế chấp.                

         5. Về án phí: Ông Bùi Tất Q phải chịu 46.827.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm; 

Trả lại Ngân hàng TMCP Bản Việt 24.000.000 đồng (hai bốn triệu đồng) đã nộp 

tạm ứng án phí theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005775 ngày 

14/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.  
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        6. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của 

mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết theo qui định của pháp luật. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thỡ người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi hành án dân 

sự./. 

Nơi nhận:  

- Các đương sự; 

- VKSND huyện Đan Phượng; 

- CCTHADS huyện Đan Phượng; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

   Trần Duy Hưng 
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